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A. ĐẶT VẤN ĐỀ

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

- Tập làm văn là một phân môn quan trọng của môn Tiếng Việt, nó giúp học sinh có năng lực sử dụng Tiếng Việt để học tập, giao tiếp. Trau dồi những ứng xử có văn hoá, tinh thần trách nhiệm trong công việc, bồi dưỡng những tình cảm lành mạnh, tốt đẹp qua nội dung bài dạy. 

- Để làm được một bài Tập làm văn, học sinh cần phải huy động các kiến thức về tập đọc, luyện từ và câu, các hiểu biết về môi trường xung quanh cuộc sống … Nói chung môn tập làm văn đòi hỏi học sinh phải vận dụng những kiến thức tổng hợp  từ các phân môn khác của môn Tiếng Việt. Bởi vậy, Tập làm văn mang tính thực hành toàn diện, tổng hợp. 

- Ngoài ra môn Tập làm văn còn mang tính sáng tạo vì một bài tập làm văn thể hiện sự suy nghĩ, tư duy của cá nhân, là tác phẩm không trùng lặp của mỗi học sinh. 

- Các em học sinh lớp 2 vốn sống còn ít, vốn hiểu biết về Tiếng Việt còn rất sơ sài, chưa định rõ trong giao tiếp.Cụ thể như: các em viết câu rời rạc, chưa liên kết, thiếu logic hoặc các câu đã có đủ ý  nhưng chưa có hình ảnh, các từ ngữ được dùng về nghĩa chưa rõ ràng ; việc trình bày diễn đạt ý của các em có mức độ rất sơ lược, đặc biệt là khả năng miêu tả. Mặt khác tính sáng tạo thực hành trong văn bản chưa cao, thể hiện ở bố cục bài văn,cách chấm câu, sử dụng hình ảnh gợi tả chưa linh hoạt, sinh động.
    Qua thực tế giảng dạy chúng tôi nhận thấy phân môn Tập làm văn là phân môn khó trong các phân môn của môn Tiếng Việt. Do đặc trưng phân môn Tập làm văn với mục tiêu cụ thể là: hình thành và rèn luyện cho học sinh khả năng trình bày văn bản (nói và viết) ở nhiều thể loại khác nhau.Trong quá trình tham gia vào các hoạt động học tập này, học sinh với vốn kiến thức còn hạn chế nên  thường ngại nói. Nếu bắt buộc phải nói, các em thường đọc lại bài viết đã chuẩn bị  trước. Do đó, giờ dạy chưa đạt hiệu quả cao. 

- Chính vì thế khi dạy bài Tập làm văn ở lớp 2, 3, giáo viên hay gặp khó khăn là học sinh thụ động, ít phát biểu, có chăng cũng chỉ là những học sinh khá giỏi là hoạt động hoặc các em chỉ trả lời câu hỏi mà không có sự liên kết thành đoạn, diễn đạt lủng củng, ý tưởng nghèo nàn… Nói đã khó, viết càng khó hơn. Điều đó đã làm cho các em chán nản, lo sợ khi học môn Tập làm văn. Vì thế yêu cầu đặt ra của chúng tôi là làm thế nào để các em hứng thú, tích cực khi học môn Tập làm văn.Do đó, sau một thời gian giảng dạy, chúng tôi dã nghiên cứu và thực nghiệm đề tài: “ Một số biện pháp dạy Tập làm văn lớp 2 theo hướng phát triển năng lực của học sinh ”.

II. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG:

1/Thuận lợi:

Môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn lớp 2 nói riêng có nội dung phong phú, phù hợp với  tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh. Trong một tiết học, các loại bài tập được bố trí xen kẽ, gắn kết với nhau.

Cả năm học có 35 tuần thì học sinh được học 31 tiết Tập làm văn. Trong 4 tuần ôn tập giữa học kỳ I, giữa học kỳ II, cuối học kỳ I và cuối học kỳ II cũng có nhiều bài tập thuộc phân môn Tập làm văn.

2/ Khó khăn:

Kỹ năng nghe nói của các em không đồng đều, có một số em nói nhỏ; khả năng diễn đạt suy nghĩ cũng như diễn đạt bài học còn chậm, yếu.

Học sinh lớp 2 mới được làm quen với phân môn Tập làm văn nên còn nhiều bỡ ngỡ, chưa có phương pháp học tập bộ môn một cách khoa học và hợp lí. Kiến thức về cuộc sống thực tế của học sinh còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài học.

Vốn từ vựng của các em cũng chưa nhiều nên gây khó khăn trong việc thực hành.

Học sinh chưa có ý thức đọc sách, báo hoặc tìm tòi, sưu tầm những tài liệu phục vụ cho kiến thức có liên quan đến môn học dẫn đến tình trạng nghèo vốn từ, nghèo vốn sống để có thể đưa vào bài viết.

Thiếu sự quan tâm, hỗ trợ động viên của phụ huynh. Cha mẹ có thể giúp các em học tốt các môn khác. Riêng môn Tập làm văn một số phụ huynh khó có thể dạy cho con mình học tốt được vì kỹ năng vốn sống của một số phụ huynh còn hạn chế.

Giáo viên chưa linh động, sáng tạo khi tổ chúc giờ dạy trên lớp, hình như tổ chức dạy học đơn điệu: “Giáo viên hỏi- học sinh trả lời”, chỉ những em khá giỏi mới có thể tham gia trả lời còn những học sinh trung bình hoặc yếu thì cảm thấy lo sợ nếu bị gọi đến tên. Mặt khác giáo viên chưa phát huy hết vai trò gợi mở óc tò mò, khả năng sáng tạo, độc lập ở học sinh. Từ đó làm cho các em cảm thấy nhàm chán, mất hứng thú học tập.

 Với những thuận lợi và khó khăn trên, chúng tôi đã đặt ra cho bản thân mình là phải làm thế nào để học sinh ham thích học phân môn Tập làm văn.

Để có cơ sở so sánh kết quả học tập của học sinh qua từng thời điểm, chúng tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng môn Tập làm văn lớp 2, vào tuần 3- tháng 9 (Năm học 2020-2021).

Học sinh thể nghiệm : Lớp 2A3  (Tổng số học sinh: 43 em.)

Kết quả cụ thể như sau
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Qua khảo sát cho thấy học sinh chưa biết diễn đạt câu văn câu văn có hình ảnh, vốn từ vựng chưa nhiều, hiểu biết thực tế còn ít; do vậy chất lượng bài viết chưa cao, ý văn nghèo nàn, câu văn lủng củng.

Từ thực tế giảng dạy, để khắc phục tình trạng trên chúng tôi xin trình bày  một số biện pháp cụ thể nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ học Tập làm văn.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tên đề tài

iI. CÁC BIỆN PHÁP DẠY TẬP LÀM VĂN LỚP 2 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC:

- Dạy học sinh thực hành về nghi thức lời nói:

- Dạy học sinh các kỹ năng phục vụ học tập và đời sống hàng ngày

- Dạy học sinh thực hành rèn luyện về kỹ năng diễn đạt  ( nói, viết ):

1/Dạy học sinh thực hành về nghi thức lời nói:

a. Mục đích:

 - Giúp học sinh có kĩ năng giao tiếp tốt hơn, tự tin hơn
 - Nâng cao chất lượng cho dạng bài nói và đáp lời khẳng định, phủ định.

b. Cách tiến hành:
Tất cả những nghi thức lời nói luôn xảy ra trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, có em mạnh dạn thì hay nói còn những em nhút nhát thì ít nói. Bởi vậy, giáo viên phải dùng những biện pháp tích cực để các em nhút nhát nói ra những điều mà các em suy nghĩ trong đầu. Có thể tổ chức trò chơi sắm vai với những tình huống cụ thể để mỗi học sinh được tự do bộc lộ suy nghĩ, cách diễn đạt của mình. Ngoài ra, giáo viên nên lưu ý thái độ  của học sinh khi nói với từng đối tượng là lớn hơn mình, bằng mình hay nhỏ hơn mình thì có  những đại từ xưng hô khác nhau và những cử chỉ thể hiện cũng khác tùy tình huống vui hay buồn. 

Khi nói và viết lưu ý học sinh nên thêm những từ chỉ tình cảm để câu văn thể hiện sự lễ phép, lịch sự như :  nhé, nha, a … 

Mặt khác giáo viên không chỉ dạy cho học sinh thực hành giao tiếp trong tiết học mà còn phải giáo dục các em mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống hằng ngày với một thời gian dài. 

Điều quan trọng hơn nữa là giáo viên cần cho các em nắm rõ tình huống  vì khi viết các em hay lầm lẫn giữa lời đáp và lời  nói. 

Ví dụ:  Em nói thế nào khi bạn xin lỗi em vì đã làm dơ áo em. Các em có thể bị lầm và nói là :  - Xin lỗi bạn vì tớ lỡ làm bẩn áo bạn. Nguyên nhân là do các em chưa đọc kỹ đề, sự suy xét của các em còn non nớt. Bởi vậy, giáo viên cần tập cho các em đọc kỹ đề bài. Đặt mình vào tình huống của đề bài, cùng sắm vai theo tình huống đó. Có vậy, các em mới không bị lầm lẫn. 

Với dạng bài nói và đáp lời có lẽ tương đối dễ đối với các em. Tuy nhiên, giáo viên cần giải thích để các em không làm theo mẫu trong sách giáo khoa thì mới phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.. Bởi vậy giáo viên cần cho các em thực hành sắm vai và cần lưu ý tình cảm thể hiện qua thái độ. 

Ví dụ:  Khi nói và đáp lời thì thể hiện sự vui mừng, đáp lời thể hiện sự tiếc nuối.Với dạng bài này học sinh cần phải thể hiện thái độ biểu cảm thì người nghe mới hiểu được tình cảm của mình. 

Dưới dây là một số trò chơi sắm vai mà  chúng tôi đã  áp dụng trong giờ tự học hoặc giờ ra chơi, giờ sinh hoạt lớp hay trong phần củng cố của mỗi giờ học Tập làm văn. Qua các trò chơi này học sinh được tăng cường rèn luyện các kiến thức đã học và giúp các em tham gia tích cực hơn trong giờ Tập làm văn. Từ đó các em sẽ vận dụng vào trong giao tiếp đời sống hằng ngày.

Một số trò chơi cụ thể như sau:

1) Trò chơi phỏng vấn: 

Trò chơi này có thể áp dụng vào bài tập 1, tuần 1: Tự giới thiệu. Câu và bài.

* Mục đích:

- Luyện tập cách tự giới thiệu về mình và về người khác với thầy cô; bạn bè hoặc người xung quanh.

- Phân công: 1 HS đóng vai phóng viên truyền hình, còn 1 HS đóng vai người trả lời hoặc 1 HS đóng vai chị phụ trách, 1 HS đóng vai đội viên Sao Nhi đồng…..sau đó đổi vai.

- HS có thể chơi trò chơi này theo nhóm hoặc cả lớp.

- Để tất cả các em nắm được cách chơi, trước khi giao việc cho từng em, GV cần tổ chức cho một hoặc hai cặp HS làm mẫu trước lớp.

* Cách chơi: - Một HS giới thiệu về mình (tên; quê quán; học lớp, trường; thích môn học nào; thích làm việc gì… )

- Sau khi nghe bạn giới thiệu xong về mình, phóng viên phải giới thiệu lại từng bạn với cả lớp (hoặc nhóm ). Nội dung phải chính xác; cách giới thiệu càng rõ ràng, mạch lạc, hấp dẫn càng tốt. Cho nhiều HS tập làm phóng viên.

- Cuối cùng cho lớp bình chọn phóng viên giỏi nhất.

2) Chọn lời nói đúng:

* Mục đích:

          - Luyện tập cách nói lịch sự khi cần cảm ơn người khác và đáp lại lời cảm ơn của mình.

- Rèn thói quen lịch sự trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày; tập cảm ơn và xin lỗi bằng những lời khác nhau.

* Chuẩn bị:

- 4 tranh minh hoạ ( 4 băng giấy ghi ) 4 tình huống khác nhau có xuất hiện lời cảm ơn và lời đáp lại lời cảm ơn.

+ Một bạn trai tới xách giúp một vật nặng cho một bạn gái.

+ Một bạn bị vấp ngã được một bạn khác đỡ dậy.

+ Trong giờ vẽ, bạn nữ cho bạn nam mượn bút chì.

+ Trên đường đi học về, bạn nam đưa cho bạn nữ chai nước uống.

- Chia nhóm: 8 HS / 1 nhóm.

- 1 túi xách to đựng một số đồ vật,  1 chiếc bút chì màu, 1 chai nước uống.

- Cử 2 HS giúp việc cho GV.

* Cách tiến hành:

- Mỗi nhóm cử 2 HS tham gia trò chơi ở tình huống 1 lên trước bảng lớp để HS khác theo dõi.

- HS đại diện của từng nhóm lần lượt lên chơi trò đóng vai ở mỗi tình huống đã cho trong khoảng một phút.

          3) Đóng vai chúc mừng nhau:

* Mục đích:

- Luyện tập cách nói lịch sự khi chúc mừng người khác và đáp lại lời người khác chúc mừng mình.

- Rèn thói quen lịch sự trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày; tập chúc mừng bằng những lời khác nhau.

         * Chuẩn bị:

- Hai hình vẽ (2 băng giấy ghi ) hai tình huống khác nhau có xuất hiện lời chúc mừng và lời đáp lại lời chúc mừng:

+ Một bạn gái đạt giải “Giải nhất viết chữ đẹp ” được một bạn tặng hoa chúc mừng.

+ Một bạn trai đang đứng nhận giải thưởng cuộc thi: “Thi kể chuyện hay”, hai bạn lên tặng hoa cho bạn trai.

- 5 chiếc mũ làm bằng giấy bìa quây tròn có dòng chữ: “Giải nhất viết chữ đẹp”.

- 5 chiếc mũ làm bằng giấy bìa quây tròn trên có điểm 10 và chữ: “Kể chuyện hay nhất ”.

- 2 HS giúp GV làm việc.

* Cách tiến hành:

- Nêu cách chơi (tương tự như ở trò chơi : “Chọn lời nói đúng”).

          Ví dụ: Hai HS đại diện cho nhóm 2 tham gia chơi. Một HS đóng vai bạn gái đoạt giải Nhất trong kì thi viết chữ đẹp của trường. Một HS đóng vai bạn gái lên chúc mừng bạn đạt giải và nói: “Chúc mừng bạn! Chúng tớ vui lắm! ”rồi xiết chặt tay bạn. Bạn được giải đáp: “Cảm ơn các bạn!”.

*Thực hành chơi:

- 3 nhóm HS chơi đóng vai lần lượt từng tình huống theo cách đã hướng dẫn. Khi 2 HS trong nhóm chơi xong ở tình huống đầu thì nhóm lại cử 2 HS khác chơi ở tình huống thứ hai.

          - Sau mỗi tình huống, GV cho HS nhận xét và bình chọn người nói đúng hay sai. Cuối cùng bình chọn nhóm chiến thắng.
4) Đóng vai khen ngợi nhau:

* Mục đích:

- Luyện tập cách nói lịch sự khi khen ngợi người khác và đáp lại lời người khác khen mình.

- Rèn thói quen lịch sự trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày; tập khen ngợi bằng những lời khác nhau.

* Chuẩn bị:

          - 3 hình vẽ (3 băng giấy ghi )  3 tình huống khác nhau có xuất hiện lời khen và lời đáp lại lời khen:

+ Một số bạn khen một bạn gái mặc bộ váy đẹp.

+ Một số bạn khen một bạn trai bơi giỏi.

+ Một bạn gái vẽ tranh con gà trống đẹp. Các bạn khác xem tranh và khen.

- 5 HS mặc quần áo đẹp.

- 5 mũ bơi để HS giả làm người đang bơi.

- 5 bức tranh (ảnh ) con vật trông đẹp mắt.

          - Chia nhóm: 6 HS / 1 nhóm: 2 HS đóng vai 1 tình huống.

- 2 HS giúp việc cho GV.

* Cách tiến hành:

- Nêu cách chơi (tương tự ở trò chơi: “Chọn lời nói đúng ” )

Ví dụ: 2 HS đại diện cho nhóm 3 tham gia chơi. Một HS đóng vai một em đang bơi. Một HS đóng vai bạn cổ vũ vừa vỗ tay, vừa nói lời khen: “Cậu giỏi quá! Tuyệt quá! ”. Bạn được khen khi ngừng làm động tác thì đáp: “Cảm ơn bạn! Tớ sẽ cố bơi nhanh hơn nữa. ”

*Thực hành chơi:

- Các nhóm HS chơi đóng vai lần lượt từ tình huống đầu đến tình huống cuối theo cách đã hướng dẫn. Khi 2 HS trong nhóm chơi xong ở tình huống đầu thì nhóm lại cử 2 HS khác chơi ở tình huống tiếp theo. Tiếp tục cử người chơi như vậy ở 3 tình huống.

Sau mỗi tình huống, GV cho HS nhận xét và bình chọn nói đúng hay sai. Cuối cùng bình chọn nhóm chiến thắng.

         5) Đóng vai an ủi nhau:

* Mục đích:

- Luyện tập cách nói lịch sự khi an ủi người khác và đáp lại lời người khác an ủi mình.

- Rèn thói quen lịch sự trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày; tập nói lời an ủi bằng nhiều cách khác nhau.

* Chuẩn bị:

- 3 hình vẽ (3 băng giấy ghi ) 3 tình huống khác nhau có xuất hiện lời an ủi và đáp lại lời an ủi:

          + Một bạn gái mặc bộ váy đẹp và bị giây mực ra váy. Một bạn khác đang an ủi bạn có váy đẹp bị giây bẩn.

+ Bạn trai lỡ tay làm rách một trang sách của quyển truyện. Bạn khác đến bên cạnh nói lời an ủi, động viên.

+ Một bạn bị điểm 3 môn toán đang buồn. Các bạn khác đến an ủi động viên.

- 5 HS mặc quần áo có vết bẩn được tạo ra bằng phấn màu.

- 5 bài kiểm tra toán có diểm 3.

- Chia nhóm: 6 HS / 1nhóm: 2 HS đóng vai thực hiện 1 tình huống.

- 2 HS giúp việc cho GV.

* Cách tiến hành:

           - Nêu cách chơi: (tương tự ở trò chơi: “Chọn lời nói đúng ” ).

Ví dụ: Hai HS đại diện cho nhóm 4 tham gia chơi. Một em đóng vai bạn bị điểm kém. Một em đóng vai bạn đến động viên và nói lời an ủi: “Cậu đừng buồn nữa. Từ bây giờ cậu cố gắng chăm chỉ học bài, làm bài thì đến bài kiểm tra lần sau cậu sẽ đạt điểm cao thôi mà. Cậu yên tâm, bọn mình sẽ giúp đỡ cậu. ”

* Thực hành chơi:

- Các nhóm HS chơi đóng vai lần lượt từng tình huống theo cách đã hướng dẫn.

- Khi 2 HS trong nhóm chơi xong ở tình huống đầu thì nhóm lại cử 2 HS khác chơi ở tình huống tiếp theo. Tiếp tục cử người chơi như vậy ở 3 tình huống.
- Sau mỗi tình huống, GV cho HS nhận xét và bình chọn nói đúng hay sai. Cuối cùng bình chọn nhóm chiến thắng.
c. Kết quả: Thông qua biện pháp dạy học sinh thực hành về nghi thức lời nói, học sinh lớp 2A3 của tôi đã rất tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp. Các con hoàn thành rất tốt dạng bài nói và đáp lời khẳng định, phủ định theo cách diễn đạt của mình mà không hề phụ thuộc vào khuôn mẫu sách giáo khoa.  
2/ Dạy học sinh các kỹ năng phục vụ học tập và đời sống hàng ngày

a. Mục đích:

- Giúp học sinh có kĩ năng tự học, tự phục vụ bản thân và biết cách ứng xử đúng mực trong các tình huống đối thoại.

b. Cách tiến hành:

- Mặc dù đây là những kỹ năng phục vụ cho học tập và đời sống hàng ngày nhưng các em lại ít được tiếp xúc. Bởi vậy, giáo viên cần cho các em thấy một cách trực quan,  thật rõ ràng. Khi dạy bản khai tự thuật, danh sách học sinh, mục lục sách, thời gian biểu. Giáo viên phải có một bản mẫu thật to  để các em được nhìn và nghiên cứu. Giáo viên phải chỉ rõ cách xem, cách lập, từ đó các em mới biết cách sử dụng những kiến thức đã học được mà áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. 

Ví dụ: Dạy dạng bài nhận và gọi điện thoại 

- Trong thời đại ngày nay, việc nhận và gọi điện thoại là quá quen thuộc với học sinh. Do đó, các em nói rất dễ dàng. Tuy nhiên khi viết các em gặp nhiều trở  ngại vì các em chưa nắm được khi nào là bản thân mình nói, khi nào là người đầu dây bên kia nói. Bởi vậy, khi các em viết ra sẽ nhầm lẫn và sai sót.  Nên giáo viên phải giúp các em xác định nhân vật . Có thể giúp các em hứng thú hơn bằng cách các em chuẩn bị những chiếc điện thoại, cho các em sắm vai, đọc kỹ đề và tưởng tượng mình là nhân vật. Có thế khi các em viết mới không bị nhầm lẫn. 

c. Kết quả: Thông qua biện pháp dạy học sinh các kỹ năng phục vụ học tập và đời sống hàng ngày học sinh lớp tôi đã biết cách tự học tự sắp xếp thời gian biểu của mình để học tập và sinh hoạt một cách khoa học. Thông qua các bài học này các con có cách úng xử rất phù hợp trong các tình huồng trong bài học cũng như trong cuộc sống. 
3/ Dạy học sinh thực hành rèn luyện về kỹ năng diễn đạt  ( nói, viết ):

a. Mục đích:

        - Rèn kĩ năng quan sát tỉ mỉ, trí tưởng tựng phong phú, sáng tạo.Thông qua việc quan sát hàng ngày giúp các em tích lũy được vốn từ phong phú hơn, từ đó các em sẽ nói, viết được các câu văn hay, đoạn văn hay và sinh động theo cách của mình. 

b. Cách tiến hành:

- Đây là dạng bài nòng cốt trong môn Tập làm văn. Nó đòi hỏi ở người học sinh vốn sống hàng ngày, vốn từ phong phú, đôi mắt quan sát tinh tường, óc tưởng tượng sáng tạo nghệ thuật. Bởi vậy, khi dạy dạng bài này giáo viên cần nắm rõ tâm lý tuổi học sinh. Ở lứa tuổi này học sinh nhìn nhận sự vật thế nào? Tính tình của từng học sinh ra sao? Có em rất tỉ mỉ quan sát, có em rất hời hợt qua loa. Nên phải nhấn mạnh khi học sinh muốn tả bất cứ cái gì thì các em phải hiểu rõ về cái đó.  Các em phải tìm hiểu thông tin về cái đó. Có thể hỏi bạn bè, gia đình, thầy cô hay quan sát thực tế  qua môn tự nhiên xã hội, qua đọc sách, đọc báo, … Giáo viên cần phối hợp nhiều phương pháp và hình thức dạy sao cho bảo đảm với mục tiêu. 

- Giáo viên yêu cầu và hướng dẫn học sinh có thói quen quan sát những sự vật hiện tượng xung quanh để ghi nhận lại và sử dụng khi thật cần thiết. Ngoài ra giáo viên cần sưu tầm những hình ảnh để các em quan sát hoặc có thể trình chiếu, cho các em quan sát vật thật, tham quan dã ngoại … 

- Để các em có thể làm được một bài văn tốt, các em phải có vốn từ ngữ phong phú. Mà vốn từ đó, có em tích lũy khá nhiều nhưng chưa biết vận dụng. Có em thì có rất ít hoặc chưa hề có. Bởi vậy, giáo viên chính là người cung cấp.Mà cung cấp ở đâu? Tôi nghĩ trong các bài tập đọc có khá nhiều. Mỗi chủ đề của môn Tiếng Việt thì môn tập đọc  đều có những bài văn, bài thơ nói về chủ để đó. 

- Ví dụ: Khi dạy tả về một loài chim thì GV cho HS đọc kĩ bài văn Chim chích bông (SGK, tập hai, trang 30 ) và bài văn tả con chim gáy (tiết Tập làm văn tuần 22 ) để giúp HS tả về con chim được sinh động hơn. 

- Trong các tiết dạy, giáo viên nên tập cho học sinh trả lời thành câu đủ ý và chú ý đến những bài tập đọc có liên quan đến tiết tập làm văn.  Từ đó học sinh có thể rút ra những câu văn hay, hình ảnh đẹp và ghi nhớ sau này vận dụng. Ví dụ :   qua bài Tôm Càng và Cá Con học sinh rút ra được đoạn văn tả về chú Cá Con trong bài “Con vật thân dẹt, trên đầu có đôi mắt tròn xoe, toàn thân phủ một lớp vẩy bạc óng ánh”.  

Để dạy tốt bài tập làm văn dạng viết một đoạn vă ngắn kể về người thân, con vật, loài vật, cây cối…giáo viên cần tạo cho các em thói quen làm văn phải có bố cục 3 phần : mở bài (giới thiệu), thân bài (nội dung), kết luận (tình cảm); nói, viết phải thành câu rõ ý, đúng ngữ pháp. Khi viết xong các em đọc lại toàn bộ, gắn bó các câu với nhau để ý sau, ý trước nối tiếp thành đoạn văn, bài văn xuôi nghĩa. 

Ngoài ra còn hướng dẫn học sinh lập sơ đồ trước khi làm tập làm văn. 
Ví dụ :  Tả một chú gà 

Giáo viên cho học sinh nói về hình dáng, hoạt động của con gà và tình cảm của mình đối với gà. Giáo viên ghi nhanh các ý học sinh trả lời lên bảng thành sơ sồ. 

           Từ sơ đồ mạng đã thành lập ở trên, giáo viên yêu cầu học sinh tạo thành câu, cứ thế tiếp nối nhau lập thành đoạn văn. Trong lúc đó, giáo viên có thể ghi lại trên bảng, thế là đã có nhiều đoạn văn mẫu khác nhau. Có thể câu văn lúc ấy còn lủng củng nhưng ta có thể sửa chữa.

- Hoặc có thể  hình thành một đoạn văn qua trò chơi “tiếp sức, sắm vai người thân”… để tạo sự hứng khởi trong học tập cho học sinh đồng thời tiếp thu kiến thức một cách tự giác.  Thông qua trò chơi, học sinh còn được phát triển cả về thể lực và nhân cách, giúp cho học sinh học Tiếng Việt một cách  nhẹ nhàng hơn và tạo sự thân thiết giữa thầy trò với nhau. Khuyến khích học sinh lồng cảm xúc vào bài. 
- Ví dụ :  Khi tả một chú gà, giáo viên cho hai em lên sắm vai, một em là “chú gà”, một em là “người tả”. Cùng lúc đó, giáo viên cho học sinh vẽ sơ đồ trên vở nháp. 

( “Người tả” sẽ nói một câu để giới thiệu chú gà “Nhà em có nuôi một chú gà” 
( Còn “chú gà” thì vừa nói vừa diễn tả : “Tôi có bộ lông nhiều màu sắc. Tôi có cái mào trên đầu. Tôi gáy rất to …” 
( Người tả lúc này nói về tình cảm của mình đối với chú gà : “Em thường rải thóc cho gà ăn …” 
- Khuyến khích học sinh diễn đạt tự do, suy nghĩ chân thật, thể hiện thoải mái. Sau đó mới dần dần uốn nắn thì cách hành văn của các em mới tự nhiên. Ví dụ :  Khi các em nói về hoạt động của chú gà trống như sau : “Nó đập cánh và gáy to lắm”. Ta có thể khuyến khích các em là tả đúng rồi nhưng nếu sử dụng một số từ gợi tả hơn thì chắc chắn câu văn sẽ hay hơn nhiều như “ nó vỗ cánh và rướn cổ gáy vang “ 

- Để hỗ trợ cho học sinh, giáo viên cần cung cấp cho học sinh : nhiều từ ngữ gợi tả, từ láy, từ tượng thanh, tượng hình … Ví dụ : Mặt biển xanh và rộng thành mặt biển xanh  ngắt và rộng mênh mông.  Nối các câu văn lại thành những từ ngữ liên kết  như : và, thì, nếu, vậy là …. 
Lưu ý học sinh trong đoạn văn tránh lặp lại từ nhiều lần mà phải thay những từ ngữ lặp lại bằng từ có ý nghĩa tương tự.

          Khi dạy các bài Tập làm văn tả ngắn về bốn mùa, kể về con vật (thú, chim… ), cây cối chúng tôi đó sưu tầm những tranh ảnh hoặc băng hình về các chủ đề này cho HS xem nhằm giúp HS nắm được rõ hơn về các hình ảnh của các sự vật. Từ đó giúp các em hào hứng học tập và kể sinh động, chính xác. 

Ngoài ra khi dạy các kiểu bài này, chúng tôi có thể tổ chức thành trò chơi ô. Ví dụ:  Vận dụng cho bài tả về một loài chim mà em yêu thích.

* Mục tiêu: Giúp HS phát triển vốn từ ngữ miêu tả loài vật, đặc biệt là các từ tả hình dáng và hoạt động.

 Giúp cho tiết Tập làm văn trở nên lý thú hơn đối với học sinh.

* Vật liệu: Bảng trò chơi ô hình rắn

+Các vòng nhựa có màu khác nhau đủ cho số học sinh trong một nhóm.

+ Xúc xắc.
+ Bộ ảnh nhiều loài chim khác nhau.
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          * Cách thực hiện:
Bước 1: Các nhóm nhận đồ dùng.

Bước 2: Học sinh đặt úp bộ ảnh vào vị trí nơi đặt bộ thẻ hình trên bảng trò chơi ô. Tất cả các em trong nhóm cùng đặt các vòng nhựa của mình vào vị trí bắt đầu

Bước 3: Trong nhóm, người chơi lần lượt đổ xúc xắc. Tùy theo số trên mặt xúc xắc mà người chơi sẽ di chuyển vòng nhựa của mình theo các số vòng tròn trên bảng sao cho phù hợp.

+ Nếu vòng nhựa nào vào vòng tròn màu đỏ lớn thì người chơi sẽ lấy một ảnh theo thứ tự từ trên xuống của bộ ảnh. Người chơi xem ảnh và nói 2, 3 câu về loài chim trong ảnh, cả nhóm cùng xem ảnh và nhận xét câu miêu tả của bạn. Sau khi thực hiện xong, người chơi đặt ảnh vào vị trí cuối cùng của bộ thẻ.

+ Nếu vòng nhựa của người chơi kết thúc ở vòng tròn nhỏ nhất thì mất lượt và bạn khác sẽ tiếp tục.

Bước 4: Trò chơi sẽ kết thúc khi tất cả các em trong nhóm về đích.

Ngoài ra chúng tôi sử dụng trò chơi “Xe lửa” để dạy dạng bài này. Ví dụ bài: Viết một đoạn văn ngắn nói về một loại cây mà em thích.

* Mục tiêu: Giúp HS phát triển vốn từ ngữ miêu tả cây cối, đặc biệt là từ tả đặc điểm.
Giúp cho tiết Tập làm văn trở nên lý thú hơn đối với học sinh.

* Vật liệu:

- Hình tàu lửa gồm đầu tàu và 6 toa đã được cắt rời.
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- Bút lông viết bảng

* Cách thực hiện:
- Bước 1: Các nhóm nhận đồ dùng

- Bước 2: Các nhóm thảo luận chọn một loại cây mà mình thích. Từng thành viên trong tổ sẽ nêu lên hình dáng của cây ấy có gì nổi bật ( thân, cành, lá, hoa, quả…); ích lợi của cây đối với con người. Thư ký sẽ ghi tên loại cây của nhóm mình vào đầu tàu, còn từng toa tàu sẽ ghi ý các bạn nêu về tả hình dáng, ích lợi của cây và cảm nghĩ của mình đối với cây như thế nào.Sau đó các nhóm sẽ sắp xếp các ý vừa ghi thành 1 đoạn văn tương đối hoàn chỉnh. Lúc ấy sẽ tạo thành một  đoàn tàu lửa.
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- Bước 3: Đại diện các nhóm trình bày bài của nhóm mình, giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét về cách dùng từ, cách diễn dạt, cách dùng dấu câu và bố cục của đoạn văn có đủ ba phần không.

Nhóm nào ghép được đoàn tàu nhanh và sắp xếp ý thành đoạn văn hay thì nhóm đó thắng cuộc.
 c. Kết quả: Dạy học sinh thực hành rèn luyện về kỹ năng diễn đạt  ( nói, viết):
Như vậy thông qua một tiết Tập làm văn đã phát huy tính độc lập sáng tạo của học sinh, giáo viên chỉ là người tổ chức, định hướng cho học sinh cách làm bài.Kết quả rất khả quan 100% học sinh lớp tôi đã hoàn thành dạng bài viết đoạn văn ngắn và có tới 70% các con viết được đoạn văn hay ,sáng tạo.
Ngoài ra chúng tôi nhận thầy rằng một biện pháp hữu hiệu giúp học sinh hào hứng, tích cực tham gia vào tiết học Tập làm văn là giáo viên dạy bằng “Giáo án điện  tử”.hay tiết học ngoài trời….
 II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Những biện pháp trên đây được chúng tôi sử dụng thường xuyên trong các tiết Tập làm văn, chúng tôi nhận thấy rằng học sinh ham thích học môn Tập làm văn, tham gia học tập sôi nổi, hào hứng, mạnh dạn hơn, không còn rụt rè như trước kia nữa, Trong giờ học các em mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, hăng hái phát biểu ý kiến. Nhất là thông qua các trò chơi sắm vai, các tranh ảnh sinh động, phong phú, các tiết dạy bằng giáo án điện tử…đã giúp học sinh nắm và vận dụng tốt hơn các kiến thức, kĩ năng sống, kĩ năng Tiếng Việt vào phân môn Tập làm văn.Đánh giá lại tình hình học tập của học sinh, chúng tôi nhận thấy chất lượng học tập của hai lớp đạt khá cao. Đến thời điểm này các em đã biết sử dụng nghi thức lời nói rõ ràng, đúng thái độ và thể hiện một cách mạnh dạn, tự tin. Không những thế các em đã biết cách trình bày một bài văn hợp lý về bố cục; diễn đạt ý trọn vẹn; vốn từ phong phú; câu văn gãy gọn, giàu hình ảnh. Một số em yếu đã diễn đạt khá tốt ý của mình. Những em khá, giỏi biết vận dụng các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa đã học ở phân môn Luyện từ và câu vào bài viết của mình làm cho bài văn trở nên sinh động hơn.

Bảng thống kê dưới đây đã chứng minh được điều đó:
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Từ những kết quả trên, chúng tôi rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

C.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I/ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Qua vận dụng những biện pháp trên vào giảng dạy phân môn Tập làm văn, chúng tôi đã rút ra một số bài học kinh nghiệm cho bản thân như sau:

    - Giáo viên phải cải tiến phương pháp dạy học nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Cần tổ chức, phối hợp linh hoạt các hình thức và phương pháp dạy học theo hướng tích cực. Dạy học hướng tập trung vào học sinh, coi học sinh là chủ thể của hoạt động, tổ chức các hoạt động giúp các em chiếm lĩnh tri thức và rút ra kết luận phù hợp với bài học. Mặt khác phải chú trọng phương pháp dạy học theo quan điểm giao tiếp, rèn kỹ năng nghe-nói-đọc-viết cho học sinh.

- Vai trò của người giáo viên rất quan trọng. Chính vì thế bản thân của người giáo viên cần phải:


+ Luôn học hỏi đồng nghiệp và tự học để nâng cao trình độ bản thân và nâng cao tay nghề. Phải đầu tư thật kĩ bài dạy trước khi lên lớp
    
+ Cần thay đổi nhiều hình thức học tập để tạo cơ hội cho nhiều HS cùng được tham gia trình bày ý kiến của mình.

+ Sưu tầm tranh ảnh, phim tư liệu, vật thật có liên quan đến bài dạy.

     + Dạy Tập làm văn theo phương pháp “tích hợp - lồng ghép” các phân môn trong môn Tiếng Việt.


+ Biết tổ chức tốt cho học sinh cách quan sát tranh, cách dùng từ, giọng kể, lời nhân vật, nói viết thành câu.

+ Động viên khuyến khích học sinh tự học, học theo phương pháp tự tìm tòi.

+ Phối hợp hoạt động học tập với các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

           + Soạn và dạy bằng giáo án điện tử.

         II/ ĐÊ XUẤT KIẾN NGHỊ :

           Những biện pháp mà chúng tôi trình bày trên đây là những gì chúng tôi đã nghiên cứu và áp dụng. Chúng tôi đã báo cáo, đề xuất kinh nghiệm này đến Ban giám hiệu nhà trường và được lãnh đạo nhà trường động viên các giáo viên trong trường vận dụng đã được như mong muốn. Chúng tôi mong rằng giải pháp này được phổ biến rộng rãi hơn nữa trong toàn huyện và tỉnh nhà , chúng tôi cũng mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ phía các cấp quản lý giáo dục và các bạn đồng nghiệp để chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy của mình.

                                                            Xin chân thành cảm ơn!
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                                                                          Tác giả
                                                                                                                  Đỗ Thị Chi
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